	PHÒNG GD VÀ ĐT QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG

Năm học : 2016-2017
	MỤC TIÊU, MA TRẬN
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN: VẬT LÍ 7



I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: Kiểm tra, đánh giá kiến thức của HS về:
- Sự truyền ánh sáng, định luật phản xạ ánh sáng.
- Gương phẳng, tính chất ảnh

- Gương cầu lồi, gương cầu lõm

- Âm học
2. Kĩ năng:

- Củng cố kĩ năng cẩn thận, so sánh, suy luận, trình bày kiểm tra.
3. Thái độ:

- Giáo dục thái độ nghiêm túc khi làm bài kiểm tra, tính trung thực trong học tập.
4.  Định hướng phát triển năng lực

-  Năng lực tính toán, vẽ hình, năng lực giải quyết vấn đề. 
II. Ma trận đề kiểm tra học kì 1
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Phần I : Trắc nghiệm (4 điểm)
Hãy chọn và ghi những chữ cái đứng trước đáp án đúng vào bài kiểm tra 
Câu 1: Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi có những tính chất nào sau đây? 
 A. Ảnh ảo.               B. Ảnh thật, bằng vật. 
 C. Ảnh bé hơn vật.  D. Ảnh cách gương một khoảng bằng khoảng cách từ vật đến gương. 
Câu 2: Âm thanh phát ra từ cái trống khi ta gõ vào nó sẽ to hay nhỏ, phụ thuộc vào?
  A. Độ căng của mặt trống.                               B. Kích thước của dùi trống.

  C. Kích thước của mặt trống.                           D. Biên độ dao động của mặt trống. 
Câu 3: Trong 6 giây, vật thực hiện 36 dao động. Tần số dao động của vật là: 
 A. 5                             B. 6                           C. 30                           D. 150
Câu 4: Hiện tượng nguyệt thực là hiện tượng : 
	 A. Hình thành bóng đen trên Trái Đất khi Mặt Trăng nằm giữa Trái Đất và Mặt Trời. 
 B. Hình thành bóng đen trên Trái Đất khi Trái Đất nằm giữa Mặt Trăng và Mặt Trời.
	

	 C. Hình thành bóng đen trên Mặt Trăng khi Mặt Trăng nằm giữa Trái Đất và Mặt Trời.
 D. Hình thành bóng đen trên Mặt Trăng khi Trái Đất nằm giữa Mặt Trăng và Mặt Trời.
	


Câu 5: Chiếu một chùm tia tới song song lên một gương cầu lõm, ta thu được một chùm tia phản xạ có tính chất nào dưới đây: 
 A. Song song           B. Hội tụ                C. Phân kì      D. Bất kì, không theo đường thẳng 

Câu 6: Tai có thể nghe thấy các âm có độ to :  
 A. 20dB                    B. 40dB                 C. 130dB                         D. 150dB
Câu 7: Các nguồn âm khi phát ra âm có đặc điểm chung là:

 A. Chuyển động
  B. Dao động          C. Phát sáng

       D. Đứng yên
Câu 8: Nói tần số dao động của một vật là 60 Hz có nghĩa là gì?

 A. Trong 1 phút vật đó thực hiện 1 dao động    B. Trong 1 giây vật đó thực hiện 60 dao động

 C. Trong 1 giây vật đó thực hiện 1 dao động     D. Đó là độ to của âm

Phần II: Tự luận (6 điểm)
Câu 1(1điểm): Một vật A dao động 100 lần trong 4 giây . Vật B dao động 500 dao động trong 10 giây. Tính tần số dao động của mỗi vật? Vật nào phát ra âm cao hơn?
Câu 2(2 điểm) Vẽ một tia tới SI đến gương phẳng  tạo với mặt gương một góc 600, vẽ tia phản xạ IR  tương ứng. Tính số đo góc phản xạ ?  
Câu 3(2 điểm) 
 a. Hãy vẽ ảnh A’B’ của vật AB tạo bởi gương phẳng trong 
     hình 1. 
 b. Nhận xét đặc điểm của ảnh đó?
                                                                                                 Hình 1
Câu 4(1điểm): Quan sát một người đang gảy đàn ghi ta, hãy cho biết chi tiết nào của đàn đã phát ra âm thanh? Cái thùng đàn có tác dụng gì? 
Chúc các em làm bài tốt!
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ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

Phần I: Trắc nghiệm (4 điểm)
	Phần
	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	I.
	Câu 1

Câu 2
Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6
Câu 7

Câu 8
	A, C. 
D
B
D
B
A,B
B
B
	0.5đ

0.5đ
0.5đ

0.5đ
0.5đ
0.5đ


Phần II: Tự luận (6 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	Câu 1

(1đ)
	Tần số của vật 1: 100:4=25(Hz)
	0.25đ

	
	Tần số của vật 2: 500:10=50(Hz)
	0.25đ

	
	Vật 2 phát ra âm cao hơn vì tần số dao động lớn hơn vật 1.
	0.5đ

	Câu 2
(2đ)
	Tính được góc phản xạ NIR= góc tới SIN = 900 – 600 = 300
	1đ  

	
	Vẽ đúng hình                                                       


	1đ

	Câu 3
(2đ)
	a. Vẽ đúng ảnh điểm A 
	0.25đ

	
	    Vẽ đúng ảnh điểm B
	        0.25đ

	
	    Vẽ đúng ảnh của vật AB


                                                               A’
                                         B’
	         1đ

	
	b. Ảnh thu được là ảnh ảo, lớn bằng vật, khoảng cách từ
ảnh đến gương bằng khoảng cách từ vật đến gương.
	       0,5đ

	Câu 4
(1đ)
	Khi gảy vào dây đàn, dây đàn rung động phát ra âm thanh.
	        0.5đ

	
	Thùng đàn là bộ phận tạo cho âm thanh khi phát ra có những sắc thái khác nhau (trong vật lý, người ta gọi thùng đàn là hộp cộng hưởng)
	0.5đ


	BGH duyệt
	TTCM

       Vũ Thị Thanh Thảo
	Người ra đề

   Khương Thị Nhung
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